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CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO- ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
BÀI 17: TẾ BÀO
I. Khái quát chung về tế bào
- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.
- Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi.
Ví dụ: tế bào vi khuẩn phải quan sát dưới kính hiển vi, tế bào trứng cá có thể quan sát bằng kính lúp và mắt thường.
- Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình đĩa (tế bào hồng cầu), hình sao (tế bào thần kinh), hình trụ (tế bào biểu mô), hình sợi (tế bào sợi nấm), ...
- Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính: 
+ Màng tế bào: bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào.
+ Chất tế bào: là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
+ Nhân tế bào hoặc vùng nhân: chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
- Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thực.
- Tế bào thực vật có bào quan lục lạp thực hiện quá trình quang hợp.
2. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
-Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên đến một kích thước nhất định. Một số tế bào sẽ thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con (còn gọi là sự sinh sản tế bào).
- Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật; giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào bị chết ở sinh vật.
-Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống.
3. Luyện tập
Câu 1. Chức năng của màng tế bào là
A) chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
B) bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.
C) chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
D) tham gia vào quá trình quang hợp của tế bào.
Câu 2. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?
 A) Nhân.
 B) Tế bào chất.
 C) Màng tế bào.
 D) Lục lạp.
Câu 3. Thành phần chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào là
A) nhân.
B) tế bào chất.
C) màng tế bào.
D) lục lạp.
Câu 4. Hình dạng của tế bào
A) Hình cầu, hình thoi.
B) Hình đĩa, hình sợi.
C) Hình sao, hình trụ.
D) Nhiều hình dạng.
Câu 5 : Cho ba tế bào kí hiệu lần lượt là (1), (2), (3) với thành phần cấu tạo như sau :
	Tế bào
	Vật chất di chuyển
	Màng nhân
	Lục lạp

	(1)
	Có
	Không
	Không

	(2)
	Có
	Có
	Không

	(3)
	Có
	Có
	Có


Trong ba tế bào này :
a. Tế bào nào là tế bào nhân sơ? Tế bào nào là tế bào nhân thực ? Tại sao ?
b. Tế bào nào là tế bào động vật ? Tế bào nào là tế bào thực vật ? Tại sao ?






BÀI 18: THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
	BÁO CÁO: KẾT QUAN QUAN SÁT TÊ BÀO SINH VẬT
Tiết:	Thứ	ngòy	tháng.... năm....

	Nhóm:	Lớp:	
	

	
	

	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả

	- Vẽ và chú thích được tế bào trứng cá. 
- Giải thích được tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay.
	- Quan sát tế bào trứng cá chép bằng mắt thường.
	I. Quan sát tế bào trứng cá






(HS vẽ, chú thích tế bào trứng cá)
- Mô tả hình dang ngoài, màu sắc:

	
	
	- Giải thích: 

	- Vẽ và chú thích được tế bào vảy hành.
- Giải thích được tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng.


	- Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính lúp cắm tay.
	II. Quan sát tế bào vảy hành





(HS vẽ, chú thích tế bào biểu bì vảy hành)
-Mô tả hình dang, màu sắc:	

	
	
	- Giải thích:

	- Vẽ và chú thích được tê bào biểu bì da ếch.
	- Quan sát tế bào biểu bì da ếch bằng kính hiển vi.
	III. Quan sát tế bào da ếch





(HS vẽ, chú thích tế bào biểu bì da ếch)
- Mô tả hình dang, màu sắc:	



Câu hỏi 1: Để quan sát được tế bào ta cần dùng thiết bị nào sau đây?
1. Kính hiển vi. 	
1. Kính lúp		
1. Mắt thường	
1. Cả 3 đáp án trên.
Câu hỏi 2: Khi quan sát tế bào thực vật, cần chú ý điều gì để quan sát tế bào tốt nhất?
Câu hỏi 3: Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào thực vật và tế bào động vật?


